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A. PHẦN TRẮC NGHIỆM : (1điểm)
* Chọn đáp án đúng nhất.
Câu 1: Em đồng ý với ý kiến nào dưới đây:
       A. Học sinh chỉ cần lập kế hoạch học tập cho mình là đủ
       B.Chỉ cần lập kế hoạch theo tuần, không cần lập kế hoạch từng ngày
       C. Không thể sống và làm việc có kế hoạch
       D. Kế hoạch sống và làm việc phải cân đối các nhiệm vụ
Câu 2:. : Em hãy cho biết, trong những hành vi sau đây hành vi nào thể hiện tính tự trọng? 
[bookmark: _GoBack]A. Không làm được bài sẽ quay cóp và nhìn bài của bạn.
B. Dù khó khăn đến mấy cũng cố gắng thực hiện bằng được lời hứa của mình.
C. Nếu có khuyết điểm, khi được nhắc nhở, đều vui vẻ nhận lỗi nhưng không mấy khi sửa chữa.
D. Chỉ những bài kiểm tra nào được điểm cao Tâm mới khoe với bố mẹ, còn đỉêm kém thì dấu đi.
Câu 3:.  Những hành vi nào sau đây thể hiện lòng khoan dung?
A. Bỏ qua lỗi nhỏ của bạn.
B. Tìm cách che dấu khuyết điểm của bạn.
C. Ôn tồn thuyết phục, góp ý giúp bạn sửa chữa khuyết điểm.
          D. Mắng nhiếc ngời khác, nặng lời khi không vừa ý.
Câu 4: Em  không đồng ý với những ý kiến nào sau đây? 
A. Gia đình, dòng họ nghèo thì không có gì đáng tự hào
B. Gia đình dòng họ nào cũng có những truyền thống tốt đẹp
C. Giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình là thể hiện lòng biết ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên.
D. Giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình giúp ta có thêm sức mạnh trong cuộc sống.
B, Phần tự luận( 4 đ). 
Câu 5:( 0.5 điểm)
Em hãy nêu tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá? Để góp phần xây dựng gia đình văn hoá, bản thân em phải rèn luyện nh thế nào?
Câu 6 (1điểm)
	 Thế nào là sống và làm việc có kế hoạch ? Câu tục ngữ “ việc hôm nay chớ để ngày mai” khuyên chúng ta điều gì ? 
Câu 7: (1 điểm)
   Nêu 1 số việc làm của đoàn kết tương trợ ?     	
Câu 8: (1.5 điểm)         Bài tập tình huống:
          Bố mẹ Minh đều học hành cao, bố là tiến sĩ, mẹ là thạc sĩ, đều giữ chức vụ quan trọng trong cơ quan nhà nước. Điều kiện kinh tế gia đình Minh rất khá giả. Minh rất hãnh diện với các bạn và cho rằng mình chẳng cần học hành nhiều cho vất vả mà vẫn có cuộc sống đàng hoàng vì đã có bố mẹ lo cho mình
         ?Suy nghĩ của Minh có thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ hay không? Vì sao?
ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM
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A, Trắc nghiệm (1 đ): Đúng một câu = 0,25 điểm.

	Câu hỏi
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	D
	B
	C
	A



B, Phần tự luận( 4 đ). 

Câu 5: (1 .5đ)

+ Tiêu chuẩn của một gia đình văn hoá:
- Gia đình phải hoà thuận, hạnh phúp, tiến bộ..(0.25 điểm) 
- Thực hiện tốt kế hoạch hoá gia đình...(0.25 điểm) 
- Đoàn kết với xóm làng...(0.25 điểm) 
- Thực hiện tốt nghĩa vụ công dân...(0.25 điểm) 
 + Để góp phần xây dựng gia đình văn hoá, bản thân em phải rèn:..(0.5 điểm) 
- Chăm ngoan, học giỏi.
- Kính trọng lễ phép với ông bà, cha mẹ.
- Thương yêu nhường nhịn anh, chị, em.
- Không đua đòi ăn chơi.
- Không làm tổn hại đến danh dự gia đình.
- Giúp đỡ cha mẹ những việc vặt trong nhà.
- Vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị.
- Không tham gia vào các tệ nạn xã hội.
 Câu 6: (0.5 điểm).
1. Sống và làm việc có kế hoạch là : Biết xác định nhiệm vụ, sắp xếp thời gian cho từng công việc cụ thể hằng ngày , hàng tuần.(0.25 điểm) 
1. Câu tục ngữ “ việc hôm nay chớ để ngày mai” khuyên chúng ta phải biết quyết tâm thực hiện kế hoạch đã đề ra, không được lười biếng, dồn công việc sang ngày khác..(0.25 điểm) 
Câu 7: (0.5 điểm) .
1. Quan tâm đến những bạn có hoàn cảnh khó khăn trong lớp.
1. Đưa hàng cứu trợ cho đồng bào bị lũ lụt.
1. Quyên góp ủng hộ bạn nghèo.
      -    Giúp đỡ các bạn khuyết tật được đi học Nêu 1 số việc làm của đoàn kết tương trợ ?
Câu 8: (1.5 điểm) 
       Suy nghĩ của Minh là không thể hiện biết giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.(0.5 điểm) 
      Vì:
- Gia đình Minh có truyền thống của một gia đình hiếu học và thành đạt trong cuộc sống do bố mẹ Minh đều là những người có ý chí vươn lên. Đây là truyền thống quý báu của gia đìình.(0.5 điểm) .
- Minh tự hào về gia đình mình thì cũng cần biết giữ gìn truyền thống của gia đình, trước hết là học hành chăm chỉ để trở thành học sinh giỏi. Dù bố mẹ giàu có đến mấy thì mỗi học sinh phải biết sống tự lập, có ý chí, không nên ỷ lại vào bố mẹ. Có như vậy thì truyền thống gia đình sẽ ngày càng thêm rạng rỡ, tốt đẹp..(0.5 điểm) 
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Ma trận đề


	Nội dung chủ đề .(Mục tiêu .)
	Các cấp độ tư duy.

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng cộng

	1.Sống và làm việc có kế hoạch
	Yêu cầu của kế hoạch
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	1C
0.25đ
	
	
	1C
0.25đ

	2.Tự trọng
	Biểu hiện của tự trọng
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	1C
0.25đ
	
	
	1C
0.25đ

	3.Khoan dung
	Biểu hiện của khoan dung
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	1C
0.25đ
	
	
	1C
0.25đ

	4.Xây dựng gia đình văn hoá
	
	Tiêu chuẩn của gia đình văn hóa, thái độ của bản thân với gia đình mình
	
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	1C
0.5đ
	
	2C
0.5đ


	5.Sống và làm việc có kế hoạch
	
	
	Vận dụng giải thích câu tục ngữ, có thái độ thực hiện
	

	Số câu:
Số điểm:
	
	1C
1đ
	1C
1đ
	2C
2đ

	6.Giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình , dòng họ
	Các truyền thống của gia đình, ý nghĩa
	
	Xử lí tình huống, biết ứng xử đúng sai
	

	Số câu:
Số điểm:
	1C
0.25đ
	
	1C
1.5đ
	2C
1.75đ

	Tổng số câu
Tổng số điểm
Tỉ lệ phần trăm
	4C
1đ
20%
	2 C
1.5đ
30%
	2 C
2.5đ
50%

	8C
5đ
100%
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